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Môn: VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP
 

Chương 1: Giới thiệu chung về môn học 

1.1. Đặc điểm chung của vi sinh vật

1.2. Lịch sử phát triển của công nghệ vi sinh

1.3. Vai trò và ứng dụng của công nghệ vi sinh trong đời sống 
Chương 2: Đa dạng vi sinh vật 

2.1. Vi sinh vật nhân sơ (Procaryotae)
2.1.1. Đặc điểm chung về hình thái, kích thước của procaryotae

2.1.2. Cấu tạo tế bào procaryotae

2.1.2.1. Cấu trúc bên ngoài thành tế bào

2.1.2.2. Thành tế bào

2.1.2.3. Màng tế bào chất

2.1.2.4. Tế bào chất

2.1.2.5. Thể nhân và plassmit

2.1.2.6 Riboxom

2.1.2.7 Hạt dự trữ
2.1.4. Sinh sản của tế bào procaryotae
2.1.5 cấu tạo, sự hình thành và nảy mầm của bào tử vi khuẩn
2.1.6. Phân loại vi sinh vật nhân sơ

2.2. Các đối tượng thuộc nhóm vi sinh vật nhân thật
2.2.1. Giới nấm

2.2.1.1. Hình thái, kích thước của vi nấm

2.2.1.2. Cấu tạo tế bào vi nấm

2.2.1.3. Sinh sản của vi nấm

2.2.1.4. Sinh sản của vi nấm

2.2.1.5. Vai trò của vi nấm

2.2.2. Các nhóm tảo

2.2.2.1. Hình thái, kích thước

2.2.2.2. Cấu tạo tế bào vi tảo

2.2.2.3. Sinh sản của vi tảo

2.2.2.4. Ý nghĩa

2.3. Virus

2.3.1. Lịch sử phát triển của ngành virus học

2.3.2. Khái niệm về virus

2.3.3. Hình thái, kích thước của hạt virus

2.3.4. Cấu trúc của virus

2.3.4.1. Cấu trúc vỏ protein

2.3.4.2. Axit nicleic của virus

2.3.5. Quá trình nhân lên của virus trong tế bào cảm thụ

2.3.5.1. Bacteriophage độc

2.3.5.2. Bacteriophage ôn hoà

2.3.6. Phân loại virrus

2.3.7. Vai trò của virus

Chương 3: Sinh lý học vi sinh vật 

3.1. Dinh dưỡng của vi sinh vật 

3.1.1. Nguồn thức ăn dinh dưỡng của vi sinh vật

3.1.1.1. Nguồn thức ăn cacbon của vi sinh vật

3.1.1.2. Nguồn thức ăn nitơ của vi sinh vật

3.1.1.3. Nguồn thức ăn khoáng của vi sinh vật

3.1.1.4. Nhu cầu vè chất sinh trưởng của vi sinh vật

3.1.2. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

3.1.2.1. Dinh dưỡng cacbon

3.1.2.2. Dinh dưỡng quang năng

3.1.2.3. Dinh dưỡng hoá năng

3.1.2.4. Dinh dưỡng nitơ

3.2. Các tác nhân kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật

3.2.1. Nhiệt độ

3.2.2. pH

3.2.3. Oxi

3.2.4. Áp suất

3.2.5. Độ ẩm

3.2.6. Ánh sáng và các mức năng lượng
3.4 Ưng dụng của ảnh hưởng của ác tác nhân kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật trong thực tế
3. 5. Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

3.5.1. Sự nhân lên của vi sinh vật

3.5.2. Đồ thị sinh trưởng của QTVSV trong hệ thống kín (nuôi cấy không liên tục)

3.5.3. Hiện tượng sinh trưởng kép và hiện tượng sinh trưởng thêm

3.5.4. Sự sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục
Chương 4: Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật 
4.1. Sự chuyển hoá vật chất trong tế bào VSV

4.1.1. Phản ứng phân giải, tổng hợp

4.1.2. Enzym vi sinh vật

4.1.3. Sinh tổng hợp

4.1.4. Sự chuyển hoá năng lượng

4.2. Các kiểu hô hấp

4.2.1. Hô hấp hiếu khí và kị khí

4.2.2. Lên men



4.3. Các con đường phân giải gluxit ở VSV


4.4. Sự chuyển hoá các hợp chất protein

Chương 5: Sinh thái vi sinh vật 

5.1. Khái niệm chung

5.2. Quan hệ sinh thái học của VSV 

5.2.1. Quan hệ trung tính hay quan hệ thông thường

5.2.2. Quan hệ hội sinh



5.2.3. Quan hệ cộng sinh



5.2.4. Quan hệ cạnh tranh



5.2.5. Quan hệ ký sinh



5.2.6. quan hệ săn mồi



5.3. Vòng tuần hoàn của các nguyên tố cơ bản



5.3.1. Vòng tuần hoàn cacbon



5.3.2. Vòng tuần hoàn nitơ



5.3.3. Vòng tuần hoàn lưu huỳnh

Chương 6: Đại cương về vi sinh vật công nghiệp 

6.1. Các nhóm vi sinh vật công nghiệp

6.2. Nguồn dinh dưỡng
6.3. Quá trình lên men
6.4. Các hình thức lên men
Chương 7: Vi sinh vật thực phẩm 

7.1. Định nghĩa vi sinh vật thực phẩm

7.2. Sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm
7.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại

7.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh

7.2.3. Vi sinh vật gây bệnh qua đường thực phẩm

7.2.4. Ứng dụng có lợi của vi sinh vật trong chế biến thực phẩm

     
7.3. Quá trình lên men rượu từ đường gluco
             7.3.1. Cơ chế Quá trình lên men rượu từ đường gluco

7.3.2. Các nhóm vi sinh vật tham gia vào quá trình lên men rượu

7.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu

7.3.4. Ứng dụng của quá trình lên men rượu

7.4. Lên men lactic 
7.4.1. Cơ chế 

7.4.2. Vi khuẩn lên men lactic

7.4.3. Ứng dụng

7.5. Sản xuất sinh khối vi sinh vật
7.5.1 Tác nhân của qua trình lên men thu sinh khối vi sinh vật
7.5.1. Sản xuất protein đơn bào 

7.5.2. Sản xuất giống khởi động trong công nghiệp thực phẩm 

7.6. Lên men acetic
7.6.1. Cơ chế 

7.6.2. Vi khuẩn lên men acetic

7.6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men

7.6.4. Ứng dụng

7.7. Độc tố vi sinh vật
7.7.1. Độc tố vi khuẩn

7.7.2. Độc tố nấm

Chương 8: Vi sinh vật ứng dụng trong nông- lâm - ngư nghiệp và môi trường 



8.1. Vi sinh vật ứng dụng trong nông – lâm nghiệp

8.1.1. Khả năng chuyển hoá các hợp chất trong môi trường tự nhiên của VSV

8.1.1.1. Khả năng chuyển hoá các hợp chất cacbon 
8.1.1.2. Khả năng chuyển hoá các hợp chất nitơ


  8.1.2. Phân vi sinh vật cố định đạm (phân đạm sinh học)


  8.1.3. Phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (Phân lân vi sinh) 


  8.1.4.  Phân hữu cơ sinh học 


  8.1.5.  Chế phẩm vi sinh vật dùng trong bảo vệ thực vật


  8.1.5.1. Virus gây bệnh côn trùng


  8.1.5.2. Vi khuẩn gây bệnh cho côn trùng và chuột


  8.5.1.3. Nấm gây bệnh côn trùng


  8.2. Vi sinh vật trong nuôi trồng thuỷ sản


  8.2.1. Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi thuỷ sản


  8.2.2. Vi sinh vật ứng dụng trong phòng trừ dịch hại thuỷ sản


  8.3. Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi


8.3.1. Công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn gia súc 
 8.3.2. Công nghệ vi sinh trong bảo quản thức ăn súc

 8.3.3. Vi sinh vật trong chế biến thức ăn gia súc

  8.4. Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường

 8.4.1.  Vi sinh vật trong xử lý nước thải


8.4.2. Vi sinh vật trong xử lý chất thải rắn

Chương 9: Vi sinh vật ứng dụng trong y- dược 



9.1  Nguyên lý của sự tổng hợp thừa



9.2  Sản xuất các chất kháng sinh    




9.3. Sản xuất amino acid



9.4  Sản xuất vitamin   



9.5. Điều chế vaccin
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